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1
Ông, bà Lê Văn Em - 

Nguyễn Thị Anh

339/1/1 Trần 

Phú, Phường 5, 

TPVT

45,0 24,60 556.156.800 148.026.208 704.183.008

Thực hiện Bản án hành chính sơ thẩm 

số 02/2024/HC-ST ngày 11/01/2024 

của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

2
Ông, bà Lê Văn 

Thuyết - Lê Thị Hạnh

335/2/3 Trần 

Phú, Phường 5, 

TPVT

69,10 69,10 468.636.200 468.636.200

Thực hiện Văn bản số 4149/UBND-

TNMT ngày 07/5/2024 của UBND 

thành phố Vũng Tàu

3

Hàng thừa kế theo 

quy định pháp luật 

của ông Nguyễn Văn 

Ro 

211/19/3 Trần 

Phú, Phường 5, 

TPVT

124,50 104,0 1.534.772.000 34.450.920 1.569.222.920

Thực hiện Văn bản số 3746/UBND-

TNMT ngày 26/4/2024 của UBND 

thành phố Vũng Tàu

692,50 238,60 197,70 2.559.565.000 0,0 0 0,0 0,0 182.477.128 2.742.042.128

: 03 hộ

: 692,50 m2 

: 238,60 m2 

: 197,70 m2 

 - Trong đó: : 50,00 m2 

54,00 m2 

Đã tính bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 

14729/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND 

thành phố Vũng Tàu  

ĐỊA CHỈ 

(Ban hành kèm Quyết định số               /QĐ-UBND ngày         /            /2024 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Dự án: Nạo vét kênh Bến Đình, thành phố Vũng Tàu

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

* Diện tích đất đã thu hồi

CÁC KHOẢN HỖ TRỢ BỔ 

SUNG

ĐÃ THU 

HỒI  

ĐÃ BỒI 

THƯỜNG, 

HỖ TRỢ  

DIỆN TÍCH ĐẤT (M2)

SỐ 

TT

NGƯỜI

 SỬ DỤNG ĐẤT
HOA 

MÀU

SỐ THỬA 

BẢN ĐỒ 

THU HỒI 

ĐẤT

BẢN ĐỒ 

ĐỊA CHÍNH 

PHƯỜNG  

 BỒI 

THƯỜNG 

KHÁC

CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG BỔ SUNG 

Đã thu hồi 142,2m2 đất tại Quyết định số 

14937/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND thành phố Vũng Tàu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BỔ SUNG CHO 03 HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI PHƯỜNG 5

GHI CHÚ 

ĐẤT Ở KHÁC NHÀ, VKTNHÀ, VKT
SỐ 

THỬA
SỐ TỜ

TỔNG

CỘNGBỒI 

THƯỜNG 

BỔ SUNG

Đã thu hồi 98,4m2 đất tại Quyết định số 

14711/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của 

UBND thành phố Vũng Tàu 

Đã tính bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 

14735/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 và Quyết 

định số 2189/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 của 

UBND thành phố Vũng Tàu  

+ Diện tích đất bồi thường bổ sung do chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở 

+ Diện tích đất bồi thường bổ sung (đất ở) 

Đã tính bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 14947/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu  

Đã thu hồi 451,9m2 đất tại Quyết định số 

14905/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND thành phố Vũng Tàu 

Tổng cộng 

* Số hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi và tính bồi thường, hỗ trợ bổ sung

* Diện đất đã tính bồi thường, hỗ trợ

* Diện tích đất tính bồi thường, hỗ trợ bổ sung 

1



: 24,60 m2 

: 69,10 m2 

: 2.742.042.128 đồng

: 54.840.843 đồng

: 2.796.882.971 đồng

PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Thuấn

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

* Kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung (1)

 * Kinh phí 2% phục vụ BTGPMB (2)

* Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung (1) + (2)                                                                                      

(Hai tỉ, bảy trăm chín mươi sáu triệu, tám trăm tám mươi hai nghìn, chín trăm bảy mươi mốt đồng)

+ Diện tích đất bồi thường bổ sung do thực hiện Bản án hành chính sơ thẩm số 02/2024/HC-ST ngày 

11/01/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

+ Diện tích đất bồi thường bổ sung do chênh lệch vị trí (đất ở)

2
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